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LỜI NÓI ĐẨU

Thực hiện  chủ chương đổi mới nội dung  và phương pháp  g iảng  dạy  
nhằm  không ngừng năng cao chất Lượng đào tạo của Trường Đ ại học Xây  
dựng H à Nội, trong năm  học 2006  - 2007, Bộ m ôn M áy xây dựng đã tiến 
hàn h  chinh lý  lạ i đề  cương môn học m áy xây dựng mà bấy lâu nay bộ môn  
vẫn g iảng dạy cho sinh  viên các ngành công trinh  và k in h  tế  xây dựng. Đây 
là đề tà i nghiên cứu khoa học do chúng tôi chủ trì, có sự  tham  gia góp ý  
k iến  của tập th ế  cán bộ g iảng  dạy trong Bộ môn. C húng tôi đă  báo cáo đề 
tà i này tại hội nghị khoa học và công nghệ Trường Đại học X ây dựng năm  
2006, nhăn  d ịp  kỷ niệm  50 năm  đào tạo và 40 n ăm  thành lập trường và đã  
được hội đồng khoa học đá n h  giá đạ t kết quả tốt.

Theo đê' cương này, nội dun g  môn học m áy xây dựng  cần được tinh  g iản  
uà cải tiến cho p h ù  hợp với phương thức đào tạo tín  chỉ m à Trường Đại học 
X ây dự ng  đang  thực hiện và cập nhậ t với những m áy xây dựng mới đang  
được sử  d ụ n g  ở nước ta cũng n h ư  trên th ế  giới.

X u ấ t p h á t từ  yêu cầu trên, chúng tôi biên soạn cuốn sách g iữ  nguyên tên 
sách: N ội d u n g  cơ bản của "Giáo t r ìn h  M á y  x â y  dựng". Trong cuốn sách  

này, chúng tôi trinh  bày những vấn đ ề  cốt lõi vê p h ầ n  lý  thuyết và các v i dụ  
tin h  toán cơ bản đối với các loại m áy xây dựng đang  được sử  dụng  p h ổ  biến 
ngoài thực tế, nhằm  tạo điều kiện th u ậ n  lợi cho sin h  viên các ngành Công 
trin h  và K in h  t ế  xây dựng thuộc Trường Đ ại học X ây dựng d ễ  dàng  học tập 
uà nắm  được nhữ ng  nội dung  cơ bản của m ôn học M áy xăy dựng.

Vi vậy, cuốn sách này là  tà i liệu tham  khảo b ổ  ích không những đói với 
các thầy (cô) giáo thuộc Bộ môn Cơ giới hoá xây dựng  và bộ m ôn M áy xây  
dự ng  củng n h ư  sinh  viên các ngành nói trẽn của Trường Đại học X ây dựng  
H à N ội m à còn đôi với các thầy (cô) và sin h  viên các ngành thuộc các 
trường đạ i học kỹ  thuậ t khác trong quá trình  g iảng  dạy và học tập m ôn học 
M áy xây dựng  hoặc M áy th i công. Đổng thời nó cũng là tà i liệu tham  khảo  
hữu hiệu cho các kỹ sư  và các cán bộ kỹ  thuậ t có liên quan đến lĩn h  vực 
M áy xây dựng nói chung.
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Trong kh i biên soạn cuốn sách này, chúng  tôi đã  dựa vào cuốn "Máy xây  
dựng" do nguyên Trường bộ m ôn M áy xây  dự n g  N guyễn  Văn H ù n g  chủ 
biên như ng  đã  có nhiều  thay đổi về bô' cục và tin h  g iản  nội d u n g  cho phù  
hợp với đề  cương mới, đồng thời bô sung  n h iều  vấn đ ề  mới m à cuốn "Máy 
xây dựng" còn chưa đầy đủ.

C húng tôi x in  chân th à n h  cám  ơn các bạn đồng nghiệp đặc biệt là PGS- 
TS. Đ ặng Quốc Sơn - chủ nh iệm  đầu  tiên của Bộ m ôn M áy xây dựng và 
khoa Cơ k h í  M áy xây dựng - trường đạ i học X â y  D ựng đ ã  đóng góp nhiều  ý  
kiến  quý  báu.

Trong quá trìn h  biên soạn và in ấn, chắc chắn  cuốn sách sẽ không tránh  
khỏi những thiếu sót, chúng tôi rấ t m ong n h ậ n  được sự  góp ý  của bạn đọc.

C húng tôi x in  chân th à n h  cám  ơn!

Tác giả
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Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ MÁY XÂY DỤNG

1.1. KHÁI NIỆM CHUNG

1.1.1. Định nghĩa và công dụng của máy xáy dựng

Máy xây dụng là danh từ chung để chỉ các máy và thiết bị phục vụ cho việc cơ giới 
hoá công tác xây dựng cơ bản. Máy xây dụng giúp con người hoàn thành khối luợng xây 
dựng cơ bản cực kỳ to lớn mà nếu chỉ dùng sức lao động thủ công của mình thì con 
người không thể nào hoàn thành được; chúng đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao 
năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chấl lượng các công trình; 
đồng thời góp phần đảm bảo an toàn lao động và giải phóng con người khỏi những công 
việc hết sức nặng nhọc.

1.1.2. Phán loại máy xáy dựng

Có thể dựa vào nhiểu đặc điểm để phân ĩoại máy xây dựng, tuy nhiên, đối với nhũng 
người sử dụng máy xây dựng thì thường dựa vào công dụng của chúng để phân loại. 
Theo công dụng, máy xây dựng dược phân chia thành các nhóm sau:

1. M áy phát tực để phát ra nguồn động lực cung cấp cho các cơ cấu và các bộ phận 
công tác của máy.

2. M áy vận chuyển để vận chuyén vật liệu xây dựng, hàng hoá và người... từ nơi này 
đến nơi khác.

Tuỳ theo phương vận chuyển, m áy vận chuyển lại được chia thành:

- M áy vận chuyển ngang có phương vận chuyển song song với mặt đất. Điển hình của 
nhóm máy này đang được dùng phổ biến trong thực tế  hiện nay là ôtô, máy kéo.

- M áy vân chuyển theo phưcmg thẳng đứng hay còn gọi là máy và thiết bị nâng.

Hai nhóm máy trên có quá trình vận chuyển được tiến hành theo chu kỳ.

- Máy vận chuyển liên tục có quá trình vận chuyển được tiến hành một cách liên tục 
theo các phương song song, vuông góc hoặc nghiêng so với mặt đất. Điển hình của 
nhóm máy này là băng tải, vít tải. Ngoài ra, còn có gầu tải, xích tải tấm và vận chuyển 
bằng khí nén.
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3. Má V làm đất đ ể  phục vụ cho việc cơ giới hoá công lác đất. Chúng được phân thành:

- Máy chuẩn bị mặt bàng, gồm có: Máy cắt cây, máy nhổ gốc cây, máy xới đât;

- Máy đào đất, gồm có: Máy đào một gầu, máy đào nhiều g ầ u ..

- Máy đào - chuyển đất, gồm có: Máy ủi, máy cạp, máy san;

- Máy đám nén đất.

4. M áy gia cô nén móng, gốm có:

- Các loại máy đóng (hạ) cọc và ép cọc;

- Máy khoan lạo lỗ thi cóng cọc nhồi;

- Máy cắm bấc thấm để gia cỏ' nền đất;

5. M áy sân xuất đá, gồm có:

- Máy nghiền đá:

- Máy sàng đá;

- Tổ hợp máy nghiền và máy sàng đá;

6. M áy phục vụ công tác bê lông cốt thép, gồm có:

- Máy trộn bê tông;

- Máy vận chuyển và máy bơm bẽ tông;

- Máy đẩm bê tỏng;

- Máy gia công cốt thép.

7. Các loại máy chuyên dùng như: Máy cứu hỏa; máy rải bê tông nhựa; máy sản xuấ! 
gạch, ngói; máy làm công tác hoàn thiện; máy bơm nước...

1.1.3. Cấu tạo chung của máy xáy dựng

Máy xây dựng nói chung thường gồm có các hệ thổng chính và các cơ cấu sau:

- Thiết bị động lực hay động cơ;

- Hệ thống truyén động;

- Hệ thống di chuyển;

- Hệ thống điều khiển;

- Thiết bị làm việc;

- Khung và bệ may;

- Các cơ cấu như: Cơ cấu quay, cơ cấu nâng hạ thiết bị làm việc...
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1.2. TH IẾT BỊ ĐỘNG L ự c  TRÊN MÁY XÂY DỰNG

1.2.1. Các loại động cơ thường dùng trên máy xây dựng

1.2.1.1 Động cơ đốt trong: (Động cơ xãng và Điezen)

Động cơ đốt trong do nhà bác học Điezen người Đức thiết kế, chế tạo ra từ năm 1894 
nhưng đến nay nó vẫn được sừ dụng rộng rãi trên máy xây dựng đặc biệt là ở nhũng máy 
thường xuyên di động như õ tô, máy kéo, tàu hoả và cán trục tự hành.

Đặc điểm cựa dộng cơ đốt trong là: Hỗn hợp xăng hoặc dẩu Điezen và không khí nén 
được đốt cháy ở bên trong xi lanh tạo ra áp suất, đẩy píttông chuyển động tịnh tiến trong 
xi lanh, qua thanh truyền (tay biên) làm cho trục khuỷu của động cơ quay. Động cơ đốt 
Irong có ưu nhược điểm sau:

a) ư u  điểm:

- Khới động nhanh.

- Dể dàng thay đổi tốc độ quay bằng cách Ihay đổi lượng xăng hoậc dáu Điezen phun 
vào trong xi lanh(thường gọi là tăng hay giảm ga).

- Tính cơ động tốt, làm việc chù động, khỏng phụ thuộc vào điều kiện khách quan 
như động cơ điện.

b) Nhược điểm:

- Không đảo được chiểu quay (chỉ quay một chiều).

- Chịu quá tải kém.

- Sử dụng nhiên liệu (xăng hoặc dẩu Điezen) đắt tiền và gây ô nhiêm môi trường.

- Phụ thuộc vào thời tiết, mùa đông lạnh thường khó khởi động.

1.2.1.2. Động cơ điện  (Có hai loại: Động cơ điện một chiều và xoay chiều)

Động cơ điện một chiều thường dùng ở những máy di động theo một quỹ đạo nhất định.

Động cơ diện xoay chiều thường dùng ờ những máy cô' định. Ví dụ: Cẩn trục tháp, 
máy trộn bẻtông. Động cơ điện có ưu nhược điểm sau:

a) Ưu điểm:

- Kết cấu nhỏ gọn nhẹ song có khả năng vượt quá tải tốt.

- Hiệu suất cao nhất trong các loại động cơ (80 + 85%).

- Khởi động nhanh, dễ dàng thay đổi chiều quay của trục động cơ (đối với động cơ 
điện xoay chiều, dùng dòng điện ba pha).

- Không gây ô nhiễm môi trường, điều kiện làm việc tốt, sạch sẽ.

- Dễ dàng tự động hoá.
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Vì có nhũng ưu điểm trên nên động cơ điện đang được sử dụng rộng rãi nhất trong 
các loại động cơ dùng trên máy xây dựng cũng như trong đời sống của chúng ta.

b) Nhược điểm

- Không thay đổi được tốc độ quay nếu điộn áp nguồn điện ổn định;

- Tính cơ động kém vì phụ thuộc vào nguồn điện.

1.2.1.3. Đ ộng c ơ th u ỷ  lực và động cơ k h í nén

Động cơ thuỷ lực hoạt động được là nhờ động năng của dòng thuỷ lực có trị số áp 
suất cần thiết do bơm thuỷ lực tạo ra.

Động cơ khí nén hoạt động được là nhờ động năng cùa dòng khí nén có trị số áp suất 
cẩn thiết do máy nén khí tạo ra.

Ưu nhược điểm của hai loại động cơ này là:

a) Ưu điểm:

- Làm việc an toàn và êm, khởi động nhanh.

- Có thể thay đổi chiều quay của trục động cơ.

- Không gây ô nhiễm mòi trường

b) Nhược điểm:

Phải có bơm thuỷ lực (hoặc máy nén khí) và hệ thống ống dẫn thuỷ lực (hoặc dẫn khí 
nén), làm cho cấu tạo của máy trở nên cổng kềnh, phức tạp và hiệu suất không cao do 
ma sát giữa dòng thuỷ lực (hoặc khí nén) và hệ thống ống dẫn cũng như do hiện tượng 
dò rỉ dẩu (hoặc khí nén) trong quá trình làm việc.

1.2.2. Cách bố trí dộng cơ trên máy xây dựng

a) Bô'tri một dộng cơ

Trên máy xây dựng bố trí một động cơ duy nhất. Các cơ cấu của máy được dẫn động 
chung từ động cơ. Cách bố trí này thường áp dụng với các loại động cơ đốt trong nên 
chù động khi làm việc, không phụ thuộc vào điều kiện khách quan như nguồn điện.Tuy 
nhiên, nó có nhược điểm là: Trên máy cần có hệ thóng truyền động để truyền lực từ 
động cơ đến các cơ cấu, làm cho cấu tạo chung của máy trở nên phức tạp, hiệu suất 
truyền động thấp; đồng thời khi động cơ hỏng thì cả chiếc máy xây dựng đó ngừng làm 
việc. V í dụ như: máy đào một gầu hoặc cần trục tự hành dẫn động chung, máy ủi đất, 
ôtó, máy kéo ...

b) B ố  trí nhiều động cơ đ ể  dần động riêng cho từng cơ  cấu: Thường áp dụng với các 
động cơ điện hoặc động cơ thuỷ lực. Cách bố trí này giảm được hệ thống truyền lực giữa 
cấc cơ cấu, các cơ cấu làm việc độc lập với nhau nên nó khắc phục được nhược điểm của 
cách bố trí một động cơ, nghĩa là khi động cơ dẫn động cho một cơ cấu nào đó bị hỏng


